SẢN XUẤT DƯA LEO AN TOÀN
A/ GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH:
- Chuẩn bị hạt giống 

- Chuẩn bị cây giống

- Lên luống vườn ươm, vườn trồng 

- Bót lót vườn ươm, vườn trồng

- Gieo hạt 

- Trồng cây 

- Tưới nước giữ ẩm


- Dặm cây 

- Bón phân 

- Tưới nước 

- Làm cỏ 

- Phòng trừ sâu bệnh 

- Thời điểm thu hoạch 

- Phương pháp thu hoạch 

- Tiêu chuẩn chất lượng trái
B. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Thời vụ và giống

1.1/ Thời vụ: 

+ Vụ đông: 25/10 – 25/12 

+ Vụ xuân: 20/01 – 25/02

Chú ý: Không nên trồng dưa leo ở những vùng có mưa kéo dài, những vùng có nhiệt độ thấp(nhiệt độ dưới 15,50C), thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm quá lớn, nhiệt độ thích hợp từ 15,50C đến 350C. 

1.2/ Giống: 

Các giống dưa leo  nước ta phần lớn  đều là giống  địa phương. Các giống  này được phân ra 3 nhóm theo quy cách sử dụng thông qua kích  thước quả.

Dưa leo có các nhóm quả ngắn, nhóm quả trung bình và nhóm quả dài, nên chọn giống có chất lượng cao, năng suất cao và chống chịu được sâu bệnh. Các giống dưa leo đã và đang trồng phổ biến trong sản xuất: Lai Sao Xanh 1; Yên Mỹ; PC1; An Hải và các giống lai F1, đều có thể sử dụng để sản xuất dưa leo an toàn
2. Tạo cây giống 

a. Gieo hạt dưa leo vào bầu (khay) 

 Bước 1: Chuẩn bị nguyên vật liệu 

Thành phần đất vô bầu(sau khi đã sàng(rây)để loại bỏ rác, cục đất to thường gồm: 40 % đất, 30% trấu hun (mùn mục) + 30 % phân chuồng.   

Bước 2: Trộn đều đất, trấu hun, phân chuồng lại với nhau 

Bước 3: Cho đất vào hốc ở trên khay 

Bước 4: Xử lý hạt giống  
Hạt ngâm trong nước ấm 35-400C trong thời gian 3 giờ, sau đó ủ ở nhiệt độ 27-300C. Khi hạt nứt nanh thì đem gieo vào các hốc, mỗi hốc 2 hạt và tưới đủ ẩm.

Bước 5: Bỏ hạt giống vào chậu ươm mỗi hốc 2 hạt và tưới đủ ẩm     

b. Chăm sóc cây giống:  

* Tưới nước: 
- Dùng ô doa tưới đều trên mặt luống 
- Tưới phun mưa bằng hệ thống máy bơm 
- Trời nắng nóng, độ ẩm thấp đất khô hanh: tưới 2 lần/ngày, tưới vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.         

* Bón phân thúc: 
- Vườn ươm không cần bón nhiều phân thúc 
- Trường hợp bón phân thúc khi cây sinh trưởng phát triển kém: 
+ Phân đạm 0,1 % pha với nước sạch 
+ Bón thúc tối đa 2 lần (lần 1 khi cây có 2 -3 lá thật, lần 2 sau lần 1 khoảng 7 – 10 ngày). 

Lưu ý: Trước khi nhổ đi trồng 10 ngày không được bón thúc 
- Không nên bón thúc nhiều lần làm cây con quá tốt, non, khả năng chống chịu kém, khi trồng ra ruộng sản xuất tỷ lệ sống kém.   

c. Tiêu chuẩn cây đem trồng: 
- Cây khỏe, to, mập, cứng cáp, rễ thẳng, không bị sâu bệnh và dập nát  
- Huấn luyện cây con trước khi đem trồng:
+ Tuyệt đối không tưới nước cho cây con 4 – 7 ngày trước khi nhổ đi trồng ra ruộng sản xuất. 

 + Trước khi nhổ đi 4 – 5 giờ, phải tưới đẫm nước cho đất mềm, nhổ cây không bị đứt rễ hoặc hỏng cây. 

3. Trồng ra ruộng sản xuất 

3.1/ Chuẩn bị luống trồng:
Bước 1: Làm đất nhỏ, vụn, tơi xốp, đường kính viên đất ở lớp đất mặt thích hợp từ 2 – 3 cm. 

Bước 2: Lên luống 
- Vụ mưa làm luống cao: độ cao của luống 35cm, mặt luống 0,9 - 1m, rãnh 40 – 50 cm. 

- Vụ khô làm luống vừa phải: độ cao của luống 20 – 25 cm, mặt luống 0,9 – 1 m, rãnh 40 – 50 cm.
Bước 3: San phẳng mặt luống 
- Tạo cho mặt luống được phẳng để tránh đọng nước khi trời mưa 

- Tạo điều kiện tốt cho cây sinh trưởng phát triển tốt 
Bước 4: Cuốc hố bón phân lót 

- Khoảng cách hố:  
+ Đối với các giống dưa lai: Khoảng cách hố 35 – 40 cm 
+ Đối với các giống địa phương: Khoảng cách hố 25 – 30 cm

- Loại phân được dùng để bón lót: 
	Lần bón
	Loại phân
	Lượng

(kg/1000 m2)
	Cách bón

	Bón lót ( trước khi 

trồng 3 – 7 ngày)
	- Phân chuồng ủ 

- Lân lâm thao 

- Kali
	834

42

6
	Trộn đều bón hốc

	Bón lót khi 

gieo hạt
	Phân vi sinh 

Biogro
	83-111
	Trực tiếp bón vào hốc rồi gieo hạt


Lưu ý: -  Đất trồng rau tốt nhất phải được để ải 5- 7 ngày 

            - Phân cho xuống hố rồi lấp đất 
Bước 5: Rắc một lớp thuốc xử lý đất lên mặt luống để phòng sâu hại cây con có thể dùng Basudin 10H với lượng dùng 27 - 30 kg/ha (tương đương 1kg/sào). 

Bước 6: Phủ màng phủ nilong lên trên luống

 Cố định màng phủ tránh gió tốc bằng cách dùng dây chì bẻ hình chữ U mỗi cạnh khoảng 10 cm ghim hai bên mé màng phủ (dây chì sử dụng được nhiều năm) hoặc dùng tre chẻ lạc ghim mé liếp (trên đất có nhiều sét, mềm và dẽo), cũng có thể lắp đất tấn xung quanh mé liếp.

Bước 7: Đục lỗ màng phủ: dùng lon sữa bò, có khoét lổ thông gió xung quanh chân lon, làm cán để cầm, cột dây chì vòng miệng lon chừa râu dài 50 - 70 cm để đo khoảng cách, đốt than nóng cho vào trong lon. 

Bước 8: Xom lổ mặt đất: dùng chày tỉa xom lổ đường kính rộng 7-8 cm. Độ sâu tùy cách gieo hột: gieo thẳng (xom lổ cạn 2-3 cm), còn đặt cây con (xom sâu 5-7 cm). 

Bước 9: Xử lý mầm bệnh: Phun thuốc trừ nấm bệnh như Copper B (20g/10lít) hoặc Validacin (20cc/10lít) vào lổ trước khi  đặt cây con.     

3.2/ Mật độ, khoảng cách trồng: 
+ Đối với các giống dưa lai: khoảng cách cây 35 – 40 cm, khoảng cách hàng 65 – 70 cm.
 + Đối với các giống địa phương: khoảng cách hố 25 – 30 cm, khoảng cách hàng 65 – 70 cm.  

3.3/ Trồng cây:
* Gieo hạt trực tiếp xuống hố:
- Khoảng cách cây 35 - 40cm/hạt, mỗi hốc gieo 2-3 hạt độ 40.000-50.000 cây/ha.

- Xử lý hạt giống: 
Bước 1: Thúc mầm hạt giống, ngâm nước nóng nhiệt độ 30 – 350c (2 sôi + 3 lạnh) 

Bước 2: Thời gian ngâm: 2 – 3 giờ 

Bước 3: Vớt hạt để ráo nước   

Bước 4: Để hạt vào khăn ẩm (đã vắt ráo) gói lại cho gói hạt vào bao nilong, buộc kín miệng chống bốc hơi thoát nước.

 Bước 5: Đem ủ ở nhiệt độ 26 – 290C, thời gian ủ khoảng 3 ngày thì hạt bắt đầu nẩy mầm. 

Bước 6: Bỏ hạt dưa leo đã nảy mầm xuống lỗ đào(mùa khô nên gieo hạt trực tiếp không cần xử lý hạt).  
* Trồng bằng cây con: 

- Vùi kín bầu cây dưới đất và tưới thấm cho chặt gốc, sau khi trồng cần tưới nước đẫm, sử dụng các cục đất vây xung quanh cây vừa mới trồng.     

3.4/ Phân bón: 
	Lần bón
	Loại phân
	Lượng (kg/1000m2)
	Cách bón

	Bón thúc lần 1 khi cây có 1 – 2 đến 4 – 5 lá thật
	Đạm ure 

Kali
	4,1
4,1

	Chia làm 3 lần, 3 – 4 ngày tưới 1 lần vào hốc cây

	Bón thúc khi cây ra tua cuốn và ra hoa
	 Đạm ure  

Kali
	3
3
	Tưới hốc

	Bón thúc khi cây bắt 

đầu ra quả non
	 Kali 

NPK
	3
5,5
	Tưới hốc

	Bón thúc khi cây ra 

quả rộ 
	Kali 

NPK
	3

5,5
	Tưới hốc

	Bón thúc bằng phân 

vi sinh Biogro qua lá
	Phun khi cây có 3 – 4 lá thật. Sau 

đó 10 và 20 ngày phun lần 1 và 3
	Liều lượng theo hướng dẫn


Chú ý: Ngừng bón phân đạm ít nhất 21 ngày trước khi thu hoạch 

3.5/ Chăm sóc:
- Xới vun: Thực hiện 2-3 lần, ở thời kỳ cây có 2-3 lá, khi cây có 4-5 lá thật và khi cây có tua cuốn thì vun gốc cho dưa leo.  

- Tưới tiêu nước: Sau khi gieo, nếu thấy đất thiếu độ ẩm đưa nước vào rãnh ngập 1/2 độ cao luống hoặc tưới nước vào giữa hai hàng. Khi cây trưởng thành cần giữ ẩm thường xuyên, dưa leo là cây không chịu hạn, đất thiếu ẩm thân, lá còi cọc, ra hoa, ra trái muộn, ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng sản phẩm. 

- Làm giàn: Cây 5-6 lá thật, lúc ra tua cuốn cần tiến hành cắm giàn cho cây. Giàn cắm hình chữ nhân, cao 1,2 -1,6 m. Mỗi hecta cần 42-45 nghìn cây dóc. Sau khi cắm buộc giàn chắc chắn, dùng dây đay, dây chuối mềm buộc ngọn dưa lên giàn theo hình số 8. Công việc này làm thường xuyên đến khi cây ngừng sinh trưởng (thu 3-4 lứa quả). Thường xuyên nhặt sạch cỏ ở gốc cây, cắt bỏ những lá già ở phía dưới để tạo độ thông thoáng cho ruộng. Giữ 3-4 cành cấp 1, mỗi cành chỉ để 1-2 đốt quả, còn lại cắt bỏ để tập trung dinh dưỡng cho quả ở thân chính.

3.6/ Quản lý dịch hại:
a. Quản lý cỏ dại: Các loại cỏ thường gặp ở trên ruộng: cỏ mầm trầu, Cỏ gấu, Cỏ xấu hổ, Cỏ tranh, Rau rền cơm.

- Để giảm bớt chi phí cho công làm cỏ sử dụng một số biện pháp sau: 

  + Dùng hóa chất diệt cỏ phun trước khi trồng 

  + Che phủ mặt luống bằng rơm rạ chỉ để hở hốc cho cây phát triển 

  + Trồng xen, trồng lẫn  

  + Che màng phủ nilong 

 b. Quản lý bệnh hại:
* Bệnh chết rạp cây, lở cổ rễ 

- Tác nhân gây bệnh: Nấm – Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Phytopthora sp. 
- Triệu chứng: Cây con bị bệnh thường xuất hiện những đốm đen ở phần cổ rễ. Bệnh gây chết cây trước khi nhổ khỏi mặt đất (gọi là chết cây con, chết rạp). Cây có thể hồi phục nhưng do lớp vỏ cây ở cổ rễ bị thương tổn nặng nên khi lớn thường chậm phát triển và năng suất thấp. 

- Điều kiện phát triển: 

+ Nấm gây bệnh sống trong đất, khi gặp điều kiện thuận lợi hoặc khi có cây ký chủ thì dễ bị nhiễm, quần thể nấm có thể tăng đến mức nguy hại. 

+ Bệnh nhiễm qua vết thương hoặc lô mở tự nhiên nhưng nấm Pythium có thể xâm nhiễm chủ động vào mô mềm gần chóp rễ. 

+ Vai trò của các yếu tố môi trường: 

Bệnh thường xuất hiện khi độ ẩm và nhiệt độ cao. Phạm vi nhiệt độ của nấm rất rộng, từ 12-350C với nhiệt  độ tối thích (nhiệt  độ để bệnh phát triển nhanh nhất) là 320C. Do đó có thể tìm thấy bệnh thối rễ dưa leo cả ở vùng cao nguyên với khí hậu ôn hoà và ở những vùng đồng bằng (cận) nhiệt đới. Bệnh phát triển mạnh ở chân đất nặng kém thoát nước, sử dụng nhiều phân đạm hóa học.

- Các biện pháp quản lý và phòng trừ: 

+ Cày bừa kỹ ít nhất 30 ngày trước khi trồng để đảm bảo thời gian cho tàn dư cỏ dại và cây trồng cũ phân huỷ. 

+ Dọn bỏ tàn dư cây trồng vì nó có thể chứa bào tử nấm gây bệnh chết cây (và các tác nhân gây bệnh khác). 

+ Không bón nhiều đạm vì có thể làm cây con yếu đi và dễ nhiễm bệnh hơn. Thông thường khi các chất hữu cơ đã được bón trong đất trước khi gieo thì không cần bón thêm phân.  

+ Luân canh cây trồng  

+ Dùng hạt giống hoặc cây con khoẻ mạnh

+ Dùng hạt giống đã được xử lý bằng một lớp thuốc trừ bệnh: 

Khi trên ruộng có bệnh chết rạp cây thì cần nhổ và huỷ bỏ các cây giống nhiễm bệnh để tránh quần thể tác nhân gây bệnh tăng lên. 

Khi đất ruộng khá ẩm hoặc úng nuớc, hãy đào rãnh quanh luống để nước chảy ra ngoài, mục đích làm chậm quá trình gây bệnh sang các cây khác. Phát hiện sớm bệnh có thể sử dụng thuốc Carban 50 SC, Validan 3DD – 5Đ. 

* Bệnh héo rũ: 

-  Triệu chứng bệnh: Nấm tấn công vào bệnh ở mọi giai đoạn sinh trưởng, bệnh làm chết hoặc lùn cây con, trên cây lớn bệnh gây héo cây vào buổi trưa trong vài ngày rồi héo rũ, bó mạnh thân biến màu trở thành vàng hoặc nâu.       

- Điều kiện phát triển 

 Bệnh tồn tại trong đất nhiều năm, bệnh lây nhiễm bằng nhiều đường có thể từ cây trong vườn ươm ra ruộng, có thể tàn dư cây bệnh, từ dụng cụ máy móc làm vườn dính đất có nguồn bệnh và tưới nước... Điều kiện cho bệnh phát triển là nhiệt độ cao. 

- Biện pháp quản lý: 

 + Hạn chế trồng ở những ruộng vụ trước bị hại nặng

 + Nên trồng luân canh với cây trồng nước  

 + Bón nhiều phân chuồng ủ hoai và bón vôi cải tạo đất. Có thể xử lý đất bằng thuốc Score 250, Carban 50SC... 

* Bệnh phấn trắng 

- Tác nhân gây bệnh: Do nấm Eryshiphe Cichoraciarum DC, Nấm Sperotheca fuliginea. 

- Triệu chứng: Đầu tiên là các đốm vàng lợt trên lá và thân: Trên vết bệnh thấy rõ hình thành các đám bào tử trắng. Đám bào tử phát triển bao phủ toàn bộ bề mặt lá, lá đổi màu sang nâu và héo nhanh chóng.

- Điều kiện phát triển bệnh: Bệnh tồn tại thuộc dạng ký sinh bắt buộc quanh năm trên bầu bí hoặc cây hoang dại. Bệnh lây lan nhờ mưa bắn hoặc tiếp xúc giữa cây bệnh sang cây khỏe, bệnh phát triển ở mọi điều kiện nhiệt độ miễn sao đủ độ ẩm, có bào tử nấm có thể  nẩy mầm, vì thế không cần có mưa mà chỉ cần ẩm độ không khí cao hoặc sương mù là đủ điều kiện cho bệnh phát triển.  

- Biện pháp quản lý: Dọn sạch cỏ trong vườn (đặc biệt là những cây hoang dại họ bầu bí) để vừa hạn chế nguồn bệnh để vừa bệnh thông thoáng ít nguồn bệnh, Dùng màng phủ đất,  Phát hiện sớm phòng trừ bằng Anvil 5SC, Aliette, Topsin. 

* Bệnh giả sương mai dưa leo 

Tác nhân gây bênh: Pseudoperonospora cubensis Berk and Curt 

Triệu chứng: Lá bị hại là chính. Bệnh phát triển từ mặt dưới lá, phía trên lá có những chấm nhỏ màu vàng, về sau lớn dần trở thành màu nâu, dọc theo gân lá có những hình đa giác. Chỗ bị bệnh khô và dễ gãy, lá cuốn cong lên và rụng sớm chỉ còn lá mới ra. Đặc trưng vết bệnh là có lớp phấn màu tro xám đó là các bào tử phân sinh, bào tử nảy mầm ở nhiệt độ 15 –190C, ẩm độ cao.  

- Điều kiện phát triển: Bệnh lây lan qua tàn dư cây bệnh, cỏ dại. Trong điều kiện thuận lợi nấm bệnh lây lan bằng bào tử phân sinh. Bệnh thường gây hại từ lá gốc phát sinh dần lên phía trên Nấm bệnh xâm nhập và gây hại nặng trong mùa mưa và những ngày có sương mù buổi sáng.  Bệnh phát sinh sớm từ khi cây có 3 lá thật và càng cuối vụ càng nặng. Bệnh gây hại làm lá rụng, dưa tàn sớm giảm năng suất cây trồng. Nhiêt độ và độ ẩm không khí là những nhân tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển và lây nhiễm của nấm bệnh trên cây trồng. Một giai đoạn ít nhất là 6 tiếng với độ ẩm tương đối 100% trên bề mặt lá là cần thiết cho sự sinh sản các túi bào tử, nó có thể xuất hiện ở nhiệt độ từ 5-300C. Sự hình thành túi bào tử cao nhất ở nhiệt độ 15-200C. Khi không khí xung quanh khô, các túi bào tử được phân tán chủ yếu bằng luồng không khí.. 

- Các biện pháp quản lý và phòng trừ: 

+ Làm liếp cao, thoát nước đặc biệt trồng dưa leo trong mùa mưa. 

+ Tỉa lá bệnh thiêu hủy, lưu ý cần thu hủy tàn dư vườn bệnh. 

+ Luân canh, với những cây trồng khác họ. 

+ Bón phân đầy đủ, cân đối, chú ý bón phân urê, trong mùa mưa nếu bón nhiều urê, hoặc phân hữu cơ tươi dễ gây ngộ độc cho cây và nấm bệnh dễ xâm nhập gây hại. 

+ Dùng các loại thuốc hóa học như Daconil, Ridomil MZ, Score, Tiltsuper… để phòng trị.    

c. Sâu hại chính trên cây dưa leo: 

* Bọ trĩ: 

-  Triệu chứng hại: Sâu tập trung ở ven gân lá và hút nhựa – vết chích hút thường có dạng chấm nhỏ bằng đầu kim. Với mật độ cao chồi non ngưng phát triển lá bị chùm lại quăn queo, lá dưới sớm rụng, quả thành sẹo méo mó. Một số bọ trĩ cao thấy trên lá, thân và trái có lớp sáng bạc màu đỏ hun. 
- Đặc điểm hình thái 

Trưởng thành màu vàng nhỏ bằng đầu kim gút, khó nhìn bằng mắt thường         Sau vũ hóa từ đất hay lá cây, trưởng thành di chuyển lên đọt, hoa dùng máng đẻ trứng rạch một rãnh nông  ở lá non rồi  đẻ trứng vào.

Sâu non có 2 tuổi và tương ứng với 2 giai  đoạn “nhộng”. Sâu non mới nở màu trắng khi lớn chuyển màu vàng nhạt hay vàng sậm. Vòng  đời của sâu rất ngắn khoảng 10 -15 ngày tùy thuộc nhiệt độ sống. 

 Bọ trĩ có thể gây hại tất cả các giai đoạn phát triển của cây nhưng thường phát triển gây hại nặng ở thời kỳ cây con từ khi ra lá đến khi có bông, trong điều kiện ấm nóng, khô, mùa mưa bọ trĩ gây hại nhẹ hơn.
Thiên địch: Thiên địch của bọ trĩ có bọ rùa, ruồi ăn thịt, đặc biệt một số ong ký sinh có vai trò quan trọng giảm mật số bọ trĩ v.v…

- Biện pháp phòng trừ:   

 + Biện pháp canh tác: Che phủ bằng rơm rạ, ngăn ngừa cỏ dại tạo điều kiện thông thoáng và tiêu diệt ký chủ phụ, che phủ bằng lá thuốc lá có thể tiêu diệt bọ trĩ. Tưới nước mạnh trên lá cũng có thể rửa trôi bọ trĩ. Ngoài ra chăm sóc cây sinh trưởng tốt, đảm bảo đủ nước làm giảm thiệt hại của bọ trĩ gây ra đặc biệt trong thời kỳ cây con. 

 + Biện pháp vật lý: Sử dụng bẫy dính màu vàng hoặc xanh da trời có thể thu hút bọ trĩ trưởng thành.  

  + Biện pháp sinh học: Khuyến khích hoặc sử dụng các loài bọ rùa, ong ký sinh Ceranisus sp. 

  + Biện pháp hóa học: Có nhiều loại thuốc có hiệu quả như Confidor, Hopsan, Cyperin, yrinex… phun vào buổi chiều tối có hiệu quả cao. Có thể dùng dầu khoáng.
* Sâu xanh ăn lá:
- Triệu chứng: Sâu phát sinh nhiều  ở giai  đoạn dưa leo ra hoa kết trái (35- 45 NST). Sâu cắn rách lá lỗ trỗ hoặc ăn trái non làm trái hư và rụng. 
- Đặc điểm hình thái: 

Trưởng thành: cánh dài 25mm, màu trắng vàng với vệt nâu bao quanh bờ cánh      Trứng: hình bầu dục (dài 0,8 – 0,9 mm, rộng 0,4 – 0,5 mm) trắng hơi mềm.

Sâu non: 5 tuổi mới nở trong suốt tập  ở gân chính, sâu lớn phân tán; sâu đẫy sức cỡ 18 -25 mm, Nhộng: 12- 15mm, sâu hóa nhộng trên lá.

- Tập tính sinh hoạt: 

 Trứng được đẻ ban đêm từng quả hay thành ổ mặt dưới lá dưa. Số trứng đẻ của bướm cái tùy thuộc ký chủ và thời gian trong năm. Sâu đẻ trứng nhiều trên dưa leo ở tháng 8 – 9. Vòng đời sâu từ 20 – 40 ngày tùy ký chủ và nhiệt độ trong năm. Vòng đời sâu khoảng 30 ngày. Sâu nhiều ở mùa mưa với mật độ cao gây thiệt hại đáng kể nếu không phòng trừ kịp thời

- Biện pháp quản lý: Phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát: Olong 55WP hoặc Biocin 16WP, 8000SC + Secsaigon 5EC, 10EC, 25EC, 50EC. Thời gian cách ly 7-10 ngày. 

* Giòi đục lá - Liriomyza sp 

- Triệu chứng: Dòi  đục lá còn  được gọi là sâu vẽ bùa, đây là loài dịch hại gây hại nặng trên cây cà chua, dưa, bầu bí, đậu đỗ…Ấu trùng dòi đục lá đục vào trong lá  ăn mô lá, chừa lại biểu bì tạo ra những đường ngoằn ngèo trên lá. 
- Đặc điểm hình thái:  
Thành trùng là loài ruồi đen nhỏ, có điểm vàng trên lưng ngực, bay kém nên di chuyển trên ruộng theo hướng gió.
Sâu non là loại dòi có màu vàng nhạt hoặc trắng kem, nằm trong mô mặt trên của lá trong  đường  đục,  ấu trùng dài khoảng 3 mm. Khi dòi  đẫy sức chui ra ngoài hóa nhộng. Nhộng màu vàng, nâu bóng dính trên lá hoặc rơi xuống mặt đất.
Đặc điểm sinh học và sinh thái  

+ Vòng đời: - Trứng: 2-4 ngày - Sâu non: 10 -13 ngày - Nhộng: 5-7 ngày 

+ Trưởng thành: 1-3 ngày Con ruồi cái đẻ trứng trên mặt lá, một con cái có thể đẻ 250 trứng. Trứng nở sau khoảng 3 - 4 ngày tùy thuộc vào nhiệt độ. 

+ Thiên địch: Thiên địch ăn mồi: Loài ruồi ăn dòi có vai trò quan trọng hạn chế dòi đục lá.  Nhóm ong ký sinh: Encarsia formosa, Dacnusa sibirica, Opium pallipes, và Diglyphus isaea.

- Biện pháp quản lý: Che phủ cây con bằng lưới nylon để ngừa sâu trưởng thành đẻ trứng. Ở những nơi thường bị hại nhiều cần dùng thuốc trừ sâu phun sớm khi trồng 7 – 10 ngày. Sâu đã phát sinh trong đọt rất khó diệt và thường để lại tác hại cho cây.

+ Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng, dọn dẹp các loài cỏ lá rộng(ký chủ phụ) một tháng trước khi trồng, gieo cấy đồng loạt. 

+ Biện pháp sinh học: Sâu vẽ bùa có nhiều loại ký sinh, nên theo dõi mật độ và tỷ lệ lá bị hại trước khi sử dụng thuốc hóa học. 

+ Biện pháp hóa học: Khi tỷ lệ lá bị hại lớn hơn hoặc bằng 30% hoặc có 5 - 10 con trưởng thành/cây, có thể sử dụng các loại thuốc Ofunack, .... 

*  Ruồi đục quả 

- Triệu chứng: ruồi đục quả gây hại trên dưa leo, bầu bí, mướp, khổ qua,…  Ấu trùng là dòi đục vào trong quả, chổ vết  đục bên ngoài lúc  đầu là 1 chấm đen, sau lớn dần có màu vàng rồi chuyển qua nâu. Bên trong quả dòi  đục thành  đường hầm vòng vèo làm quả bị thối mềm, dễ rụng.  
- Đặc điểm hình thái: Thành trùng là loài ruồi giống ruồi nhà, dài 6-8 mm, màu vàng có vạcg đen trên ngực và bụng. Cuối bụng ruồi cái có vòi dài, nhọn dùng  để chích vào quả đẻ trứng. Trứng rất nhỏ, màu trắng ngà, nằm phía trong vỏ quả. Sâu non là loại dòi có màu vàng nhạt hoặc trắng ngà, miệng có một móc cứng  đen,  đẫy sức dài khoảng 6-8 mm. Khi dòi đẫy sức chui ra ngoài hóa nhộng. Nhộng màu nâu vàng, hình trứng dài.
Đặc điểm sinh học và sinh thái  

* Vòng đời: 22-28 ngày. - Trứng: 2-3 ngày - Dòi : 8-10 ngày - Nhộng:7-12 ngày. Trưởng thành đẻ trứng 5-7 ngày và có thể sống hàng tháng. Ruồi trưởng thành hoạt động ban ngày, thường là sáng sớm hoặc chiều mát, sức bay yếu. Ruồi cái đẻ trứng trong vỏ quả, một con cái có thể đẻ 150-200 trứng, một quả có thể có nhiều trứng. Dòi nở ra đục vào trong quả gây hại. Trong quả bị hại thường có nhiều con dòi, đẫy sức dòi chui ra ngoài rơi xuống đất hoá nhộng hoặc hoá nhộng trong quả bị rụng. Ruồi thường đẻ trứng và gây hại từ khi quả già đến chín.

- Biện pháp quản lý: 

+ Cày phơi đất để diệt sâu non và nhộng. 

+ Thường xuyên thu gom tiêu huỷ các quả bị rụng có dòi hại. 

+ Khi ruồi trưởng thành phát sinh nhiều dùng bẫy dẫn dụ Methyl Eugenol (Vidubon…) hoặc tự làm bằng dấm pha đường và ít thuốc trừ sâu, đặt rãi rác cách 5-10 m một bẫy. 

+ Nếu có điều kiện thì bao quả lại sau khi quả đậu 3-4 ngày, không cần phun thuốc.  Có thể dùng thuốc trừ sâu gốc cúc tổng hợp để phòng trừ. 

4. Thu hoạch dưa leo 

- Giống sớm: Sau khi trồng được 35 ngày thì thu hoạch trái.
- Giống trung và giống muộn thu hoạch sau khi trồng được 50-60 ngày. Thời gian 

sinh trưởng của dưa leo thay đổi từ 65-70 ngày, 100-110 ngày tùy thuộc đặc  điểm của giống.  
- Cần chọn những trái to vừa, cân đối, mang đầy đủ đặc trưng, đặc tính của giống, thu hái những trái ở vị trí thấp. 
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